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-                                              

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ông Phạm Thành Dương  

Các Thẩm phán:                            Bà Đỗ Thị Nhung 

                                              Ông Trần Vĩnh Yên  

-   ư ký    ê   òa: Ông Lê Huy Công – Thư ký tòa án nhân dân tỉnh Đồng 

Nai. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Đ    Na    a    a    ê   òa  Ông 

Phạm Xuân Nam - Kiểm sát viên.  

Ngày 03 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 37/2021/TLPT-HS ngày 

27/01/2021 đối với bị cáo Phạm Thế A do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án 

hình sự sơ thẩm số 186/2020/HS-ST ngày 15/12/2020 của Tòa án nhân dân huyện 

Xuân Lộc. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Phạm Thế A; Giới tính: Nam; sinh năm 1990 tại Đồng Nai; Nơi cư trú: khóm 

B, ấp N, xã X, huyện X1, tỉnh Đồng Nai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Thiên chúa; Trình độ học vấn: 08/12; Nghề nghiệp: Không; Con ông Phạm Đình 

L (đã chết) và bà Phan Thị Ý N, sinh năm 1965: Vợ: Hồ Thị Mỹ H, sinh năm 1996 

(đã ly hôn); Con: Có 02 người, sinh năm 2011 và sinh năm 2014; Tiền sự, tiền án: 

Không;  

Ngày 21/8/2020 bị bắt tạm giam, đến ngày 27/8/2020 Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Xuân Lộc hủy bỏ biện pháp tạm giam. Hiện bị cáo bị áp dụng dụng biện pháp 

ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

-Người bị hại: Anh Nguyễn Thành C, sinh năm: 1978 (Có mặt) 

 Địa chỉ: ấp N, xã X, huyện X1, tỉnh Đồng Nai. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Phan Thị Ý N, sinh năm: 1965 (Có mặt) 

Địa chỉ: khóm B, ấp N, xã X, huyện X1, tỉnh Đồng Nai. 

2. Chị Phạm Thị Thùy D, sinh năm: 1987(Có mặt) 
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Địa chỉ: ấp N, xã X, huyện X1, tỉnh Đồng Nai 

  NỘI DUNG VỤ  N: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 17 giờ ngày 26/3/2020, Phạm Thế A đang uống rượu tại nhà cùng với 

Hồ Xuân T (là bạn cùng xóm), thuộc ấp 4, xã X, huyện X1, tỉnh Đồng Nai, thì bà Phan 

Thị Ý N (là mẹ của Phạm Thế A) đi chợ về và nói cho Phạm Thế A nghe về việc Nguyễn 

Thành C (là con rể của bà N) có lời nói xúc phạm bà. Sau khi nghe bà N kể lại sự việc 

trên, do đã có mâu thuẫn trong gia đình từ trước nên Phạm Thế A một mình cầm theo 01 

con dao rựa, cán gỗ (tầm vông) dài khoảng 40 cm, lưỡi bằng sắt dài khoảng 25 cm đến 

nhà anh rể là Nguyễn Thành C, sinh năm 1978, tại ấp N, xã X, huyện X1, Đồng Nai với 

mục đích gặp anh C để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến nhà anh C, Phạm Thế A có hành vi 

la lối, thách thức với lý do anh C có lời lẽ xúc phạm mẹ mình. Khi nghe Phạm Thế A la 

lối trước nhà mình, anh C liền đi ra đứng ở cửa bên hông nhà. Thấy anh C đang ở nhà, 

Phạm Thế A liền đẩy cửa cổng xông vào nhà để xô xát đánh nhau, Phạm Thế A đã dùng 

dao rựa cầm sẵn trên tay vung từ trên xuống chém 01 cái trúng vào mu bàn tay trái anh C 

gây thương tích. Ngay lúc này, anh C dùng tay phải cầm 01 con dao rựa, cán gỗ (tầm 

vông) dài khoảng 60 cm, lưỡi bằng sắt dài khoảng 30 cm, để phía bên hông nhà để chống 

đỡ, chém 01 nhát trúng vào cẳng tay trái của Phạm Thế A gây thương tích nhẹ rồi ném 

con dao rựa về phía Phạm Thế A và bỏ chạy ra phía sau nhà.  

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 2686/C09B ngày 

29/5/2020 của Viện Khoa học hình sự - Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Hồ 

Chí Minh, kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám 

định của anh Nguyễn Thành C là 13%. Vật gây ra thương tích là vật sắc tác động gây 

ra. 

Vật chứng vụ án: 01 con dao rựa, cán gỗ (tầm vông) dài khoảng 40 cm, lưỡi bằng 

sắt dài khoảng 25 cm; 01 con dao rựa, cán gỗ (tầm vông) dài khoảng 60 cm, lưỡi bằng sắt 

dài khoảng 30 cm. 

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: Gia đình bị cáo Phạm Thế A đã bồi 

thường tiền chi phí điều trị cho anh Nguyễn Thành C số tiền 20.000.000 đồng, chị 

Phạm Thị Thùy D (là vợ anh C đã nhận số tiền trên). Anh C không có yêu cầu thêm về 

dân sự. 

Tại Bản bản án số 186/2020/HSST ngày 15/12/2020 của Tòa án nhân dân 

huyện Xuân Lộc đã quyết định: 

1. Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). 

Tuyên bố bị cáo Phạm Thế A phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Xử phạt: Bị cáo Phạm Thế A 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tù tính 

từ ngày vào trại giam thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giam trước đây từ ngày 

21/8/2020 đến ngày 27/8/2020. 

2. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật tố 

tụng Hình sự, tịch thu tiêu hủy: 01 con dao rựa, cán gỗ dài khoảng 40 cm, lưỡi bằng sắt 
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dài khoảng 25 cm; 01 con dao rựa, cán gỗ dài khoảng 60 cm, lưỡi bằng sắt dài khoảng 30 

cm, hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc theo biên bản 

giao nhận vật chứng, tài sản ngày 13/11/2020. 

Ngày 28/12/2020, bị cáo nộp đơn kháng cáo xin hưởng án treo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phát biểu quan điểm tại phiên 

tòa phúc thẩm:  

Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 tuyên bị cáo Phạm Thế A phạm 

tội “Cố  ý gây thương tích”, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ xử phạt bị cáo 01 (một) 

năm 04 (Bốn) tháng tù là phù hợp với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị 

cáo. Bị cáo kháng cáo trong hạn luật định nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không cung cấp thêm các tình tiết 

mới nên không có cơ sở xem xét. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Kháng cáo của bị cáo làm đúng quy định nên được xem xét theo thủ tục 

phúc thẩm. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng như cáo 

trạng và bản án sơ thẩm đã nêu. Vào khoảng 17 giờ ngày 26/3/2020, tại nhà của anh 

Nguyễn Thành C, thuộc ấp N, xã X, huyện X1, tỉnh Đồng Nai; do có mâu thuẫn trong 

gia đình nên Phạm Thế A đã có hành vi dùng 01 con dao rựa, cán gỗ dài khoảng 40 cm, 

lưỡi bằng sắt dài khoảng 25 cm, chém 01 cái trúng vào mu bàn tay trái anh Nguyễn 

Thành C gây thương tích 13%.  

Hành vi của bị cáo trong vụ án bị xét xử tại bản án sơ thẩm là đúng người, đúng 

tội. 

[3] Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo: bị cáo và anh C có quan hệ 

thân thích trong gia đình, chỉ vì nóng giận, bênh vực mẹ mà bị cáo không giữ được 

bình tĩnh dẫn đến gây thương tích cho anh C. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tỏ thái 

độ ân hận về hành vi do bị cáo gây ra, người bị hại tha thiết xin giảm nhẹ và cho bị 

cáo được hưởng án treo. Xét thấy, tại thời điểm này, bị cáo và người bị hại đã đều 

nhận ra sai lầm, kết nối lại tình cảm, bị cáo cung cấp một số tài liệu về việc đang điều 

trị thường xuyên một số bệnh mãn tính về gan, thận. Do đó không cần thiết phải cách 

ly bị cáo ra khỏi xã hội cũng để giáo dục bị cáo. 

Từ những phân tích trên Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa 

một phần bản án sơ thẩm, áp dụng thêm Điều 65 của Bộ luật hình sự, cho bị cáo được 

hưởng án treo. 

[4] Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5] Quan điểm của đại diệnViện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phù hợp với 

chứng cứ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa nên được chấp nhận. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 355, điểm e Khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Phạm Thế A, sửa một phần bản án sơ thẩm 

số 186/2020/HS-ST ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Xuân 

Lộc. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

54, Điều 65 của  Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); Nghị quyết 

số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án: 

1. Tuyên bố bị cáo Phạm Thế A phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Xử phạt Bị cáo Phạm Thế A 01 (một) năm 06 (máu) tháng tù, nhưng cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách là  03 (ba) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao bị cáo Phạm Thế A cho Ủy ban nhân dân xã X, huyện X1, tỉnh Đồng Nai 

giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư 

trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian 

thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án 

có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản 

án đã cho hưởng án treo. 

2. Bị cáo không phải chịu  án phí hình sự phúc thẩm;  

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị; 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơ    ậ    

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc (02); 

- Công an huyện Xuân Lộc; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc; 

- Chi cục thi hành án dân sự huyện Xuân 

Lộc; 

- Ủy ban nhân dân xã X, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai; 

- Bị cáo; bị hại, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan đến vụ án 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Phạm Thành Dương 

 

 
 

 

 

 


